
MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2025 -2026 

MÔN: LỊCH SỬ 12 

1/ Ma trận đề  

TT 
Chủ đề/ 

Chương 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ  Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - Sai   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 CHỦ ĐỀ 

5: LỊCH 

SỬ ĐỐI 

NGOẠI 

CỦA 

VIỆT 

NAM 

THỜI 

CẬN – 

HIỆN 

ĐẠI 

Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt 

Nam trong đấu tranh giành độc lập 

dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 

 

2 

 

1 

  

1(a) 

 

 

 

1(b) 

 

 

 

1(c,d) 

 

 

   

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

Bài 13. Hoạt động đối ngoại của Việt 

Nam trong kháng chiến chống Pháp 

(1945 – 1954) và kháng chiến chống 

Mỹ (1954-1975) 

 

5 

 

1 

  

2(a) 

 

 

 

2(b) 

 

 

 

2(c,d) 

 

 

  

1TL 

 

 

 

7 

 

3+TL 

 

4 

+TL 

 

Bài 14. Hoạt động đối ngoại của Việt 

Nam từ năm 1975 đến nay 

 

3 

   

1(a) 

 

 

 

1(b) 

 

 

 

1(c,d) 

 

 

  

 

 

1TL 

 

4 

 

1+TL 

 

2 

+TL 

 

Tổng số câu 
10 

 

2  4(a) 4(b) 

 

4(c,d) 

 

 1 1 14 6+1TL 8+1

TL 

 

Tổng điểm 2,5 0.5  1,0 1,0 2,0  2,0 1,0 3,5 3,5 3,0  

Tỉ lệ % 70 30 30 30 30  

 

  



2/ Bản đặc tả 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

LỊCH SỬ 

ĐỐI 

NGOẠI 

CỦA 

VIỆT 

NAM 

THỜI 

CẬN – 

HIỆN ĐẠI 

 

1. Hoạt động 

đối ngoại của 

Việt Nam trong 

đấu tranh giành 

độc lập dân tộc 

(đầu thế kỉ XX 

đến Cách mạng 

tháng Tám  

năm 1945) 

 

Nhận biết - Thông 

hiểu 

- Nêu được được 

những hoạt động đối 

ngoại chủ yếu của 

Việt Nam trong đấu 

tranh giành độc lập 

dân tộc (từ đầu thế kỉ 

XX đến Cách mạng 

tháng Tám năm 

1945).  

 

Vận dụng 

- Rút ra những bài 

học trong hoạt động 

đối ngoại vận dụng 

đến ngày nay 

 

 

2 

 

1 

  

1(a) 

 

 

 

1(b) 

 

 

 

1(c,d) 

 

 

  

 

 

 

 



 

2. Hoạt động 

đối ngoại của 

Việt Nam trong 

kháng chiến 

chống Pháp 

(1945 – 1954) và 

kháng chiến 

chống Mỹ 

(1954-1975) 

Nhận biết - Thông 

hiểu 

- Nêu được những  

hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam trong 

kháng chiến chống 

Pháp.  

- Nêu được những 

hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam trong 

kháng chiến chống 

Mĩ. 

– Hiểu được những tác 

động của hoàn cảnh 

lịch sử đến các hoạt 

động đối ngoại trong 

kháng chiến chống 

Pháp và kháng chiến 

chống Mỹ. 

Vận dụng 

- Rút ra những bài học 

trong hoạt động đối 

ngoại vận dụng đến 

ngày nay 

 

5 

 

1 

  

2(a) 

 

 

 

2(b) 

 

 

 

2(c,d) 

 

 

  

TL 

 

TL 

  3. Hoạt động 

đối ngoại của 

Việt Nam từ 

năm 1975 đến 

nay 

Nhận biết - Thông 

hiểu 

- Nêu được những hoạt 

động đối ngoại chủ yếu 

của Việt Nam trong 

giai đoạn 1975 - 1985. 

- Nêu được những hoạt 

động đối ngoại chủ yếu 

 

3 

   

1(a) 

 

 

 

1(b) 

 

 

 

1(c,d) 

 

 

  

TL 

 

TL 



của Việt Nam trong 

giai đoạn từ năm 1986 

đến nay. 

Vận dụng 

- Rút ra những bài học 

trong hoạt động đối 

ngoại vận dụng đến 

ngày nay 

- Tự hào về truyền 

thống ngoại giao của 

cha ông trong lịch sử, 

góp phần vào việc xây 

dụng hình ảnh đẹp, 

thân thiện của đất nước 

Việt Nam trong cộng 

đồng quốc tế. 

Tổng số câu  10 2  4 4 8  1 1 

Tổng số điểm  3,0 4,0 3,0 

Tỉ lệ %  30 40 30 

 

 


